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TỜ TRÌNH
Đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung 
các Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in

Kính gửi: Chính phủ
Thực hiện quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 và thực hiện chương trình công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Thông tin và Truyền thông trong năm 2021 đã được Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông kính trình Chính phủ hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung các Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in (viết tắt là Nghị định số 60/2014/NĐ-CP) và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in (viết tắt là Nghị định số 25/2018/NĐ-CP) như sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH

Nghị định số 60/2014/NĐ-CP quy định về hoạt động in được Chính phủ ký ban hành ngày 19 tháng 6 năm 2014 điều chỉnh hoạt động in các sản phẩm không phải xuất bản phẩm, kinh doanh dịch vụ photocopy và quản lý thiết bị in nhập khẩu, nhằm mục đích bổ sung các quy định của pháp luật trong lĩnh vực hoạt động in, kịp thời điều chỉnh một số vấn đề mà thực tiễn đặt ra. Đến năm 2018, trước yêu cầu đổi mới, cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho các cơ sở in đầu tư, phát triển, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in, đã bãi bỏ, đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Qua hơn 06 năm thực hiện Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và 03 năm thực hiện Nghị định số 25/2018/NĐ-CP cùng các văn bản quy định, hướng dẫn chi tiết thi hành đã tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động ngành in phát triển nhanh, mạnh cả về số lượng và chất lượng, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của đất nước, góp phần cải thiện, nâng cao nhu cầu đọc của nhân dân.

Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế - xã hội đất nước và trên cơ sở tổng hợp các báo cáo tổng kết thi hành Nghị định của các Bộ, ngành, địa phương, cơ sở in, doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị in; ý kiến của các cơ quan, tổ chức tại Hội nghị tổng kết thi hành thi hành Nghị định toàn quốc tổ chức ngày 18/3/2021 tại thành phố Hồ Chí Minh và qua thực tiễn hoạt động công tác quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông, bên cạnh những mặt ưu điểm, tích cực là chủ yếu, đã phát sinh một số vấn đề mới trong thực tiễn. Một số quy định tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, Nghị định số 25/2018/NĐ-CP và các văn bản quy định, hướng dẫn thi hành 2 Nghị định này còn thiếu cụ thể, đồng bộ, thống nhất, không còn phù hợp với thực tiễn, gây khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thi hành nhiệm vụ quản lý nhà nước của cơ quan có thẩm quyền, cũng như việc chấp hành pháp luật của cơ sở in, doanh nghiệp nhập khẩu thiết bị in, cần được sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

1. Mục đích
- Tiếp tục thể chế hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về yêu cầu ngày càng cao đối với công tác về quản lý và quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, cải cách hành chính, tạo điều kiện cho các cơ sở in đầu tư phát triển, hiện đại hóa ngành in, đáp ứng mọi nhu cầu in trong nước và in gia công cho nước ngoài với chất lượng cao;

- Khắc phục sự chồng chéo trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực in, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập phát sinh từ thực tiễn thi hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP trong thời gian qua, bắt kịp xu thế phát triển của khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, đồng thời đảm bảo tính kế thừa của các quy định còn phù hợp đã ban hành, thực thi;
- Bãi bỏ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh để tháo gỡ những rào cản, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho đầu tư, phát triển ngành in, đồng thời với việc bảo đảm có cơ chế, biện pháp quản lý phù hợp, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

- Điều chỉnh các loại hình hoạt động in phù hợp, tạo điều kiện cho các cơ sở in phát triển lành mạnh và cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp nước ngoài.

- Hoàn thiện các quy định liên quan đến ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực thông tin và truyền thông nhằm triển khai thi hành Luật Đầu tư 2020.

2. Quan điểm xây dựng Nghị định

- Bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật Việt Nam, phù hợp với cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
- Bảo đảm tính hợp Hiến, hợp pháp; tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan;
- Bảo đảm tính khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế để triển khai sau khi được ban hành;
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Phạm vi điều chỉnh

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, Nghị định số 25/2018/NĐ-CP trên cơ sở quan điểm, chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng, pháp luật của nhà nước và qua công tác tổng kết 06 năm thực hiện đối với Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và 03 năm thực hiện đối với Nghị định số 25/2018/NĐ-CP để tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn, bất cập tại 2 nghị định này.
2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài có liên quan đến hoạt động in trên lãnh thổ Việt Nam. Trường hợp điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên có quy định khác thì thực hiện theo điều ước quốc tế đó.

IV. MỤC TIÊU, NỘI DUNG CỦA CHÍNH SÁCH, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TRONG ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Chính sách 1: Minh bạch đối tượng chịu sự điều chỉnh của dự thảo Nghị định bằng việc loại bỏ quy định quét “Các sản phẩm in khác” và “Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân”
a) Mục tiêu của chính sách

Loại bỏ quy định quét thay bằng quy định cụ thể để minh bạch từng loại sản phẩm in. Đồng thời, loại bỏ các sản phẩm in không có nội dung (In 3D) và các sản phẩm có in trực tiếp lên bề mặt sản phẩm, như dây điện, mặt máy, bàn phím, mạch điện tử, gạch, ngói, móc phơi treo quần áo, tôn lợp mái, kính, khung nhôm các loại…
b) Nội dung của chính sách

Cụ thể hóa, minh bạch từng loại sản phẩm in điều chỉnh tại Nghị định. Đồng thời, loại bỏ các sản phẩm in không có nội dung (In 3D) và các sản phẩm có in trực tiếp lên sản phẩm như đã nêu trên.

c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
- Giải pháp lựa chọn: Sửa đổi, thay thế quy định quét không rõ ràng, minh bạch tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP từ quy định “Các sản phẩm in khác” và “Tài liệu, giấy tờ của tổ chức, cá nhân” bằng quy định cụ thể từng sản phẩm in, đảm bảo sự minh bạch, rõ ràng.
- Lý do lựa chọn: Đảm bảo được sự minh bạch, rõ ràng để các cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp dễ dàng thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động in. Đồng thời, loại bỏ các sản phẩm in không có nội dung (In 3D) và các sản phẩm có in trực tiếp lên bề mặt sản phẩm, như dây điện, mặt máy, bàn phím, mạch điện tử, gạch, ngói, móc phơi treo quần áo, tôn lợp mái, kính, khung nhôm các loại…đây là những sản phẩm phần lớn chỉ in các ký tự để nhận biết hoặc thông số kỹ thuật của sản phẩm (hoạt động in này chỉ là một thiết bị in nhỏ được gắn trực tiếp trên dây truyền sản xuất sản phẩm chủ yếu khác, không tổ chức thành cơ sở in). Vì vậy, không nhất thiết phải quản lý như những sản phẩm in có nội dung như đã liệt kê tại Nghị định số 60/2014/NĐ-CP.

2. Chính sách 2: Bổ sung quy định về thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính đối với cơ sở in là chi nhánh của doanh nghiệp đặt ở tỉnh/thành phố khác
a) Mục tiêu của chính sách

Đảm bảo có cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính đối với cơ sở in là chi nhánh của doanh nghiệp đặt ở tỉnh/thành phố khác.
b) Nội dung của chính sách

Bổ sung quy định về thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động in, xác nhận tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in đối với cơ sở in là chi nhánh của doanh nghiệp đặt ở tỉnh/thành phố.

c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
- Giải pháp lựa chọn: Giao quyền cho tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính (theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp) cấp giấy phép hoạt động in, xác nhận tờ khai đăng ký hoạt động cơ sở in cho cơ sở in là chi nhánh của doanh nghiệp đặt ở tỉnh/thành phố khác theo hướng ghi địa chỉ chi nhánh lên giấy phép cấp cho doanh nghiệp và phải gửi thông báo cho tỉnh/thành phố nơi chi nhánh của doanh nghiệp đặt địa điểm sản xuất để phối hợp quản lý.
Đối với cơ sở in là chi nhánh của doanh nghiệp thuộc các Bộ, ngành, tổ chức ở Trung ương đặt ở các tỉnh/thành phố khác cũng thực hiện theo phương thức trên và theo thẩm quyền quy định hiện hành.
- Lý do lựa chọn: Giải pháp này này không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính hiện hành cho doanh nghiệp. Khắc phục tình trạng thiếu cơ sở pháp lý để cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính cho cơ sở in là chi nhánh của doanh nghiệp đặt ở tỉnh/thành phố khác.
3. Chính sách 3: Thống nhất quản lý nhập khẩu thiết bị in về một đầu mối cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in.

a) Mục tiêu của chính sách

Khắc phục sự chồng chéo, vướng mắc do nhiều cơ quan cùng tham gia thực hiện việc quản lý việc nhập khẩu thiết bị in (Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ, cơ quan lãnh sự, tổ chức giám định, nhà sản xuất thiết bị) gây khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư phát triển hoạt động in.
b) Nội dung của chính sách

Thống nhất việc quản lý nhập khẩu thiết bị in về một đầu mối cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in.

c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
- Giải pháp lựa chọn: Tập trung toàn bộ thiết bị in (bao gồm thiết bị là máy chế bản, máy in và máy gia công sau in) về một đầu mối cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in. Đồng thời, thay đổi phương thức từ cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in thành đăng ký nhập khẩu thiết bị in và thực hiện trực tuyến trên Cổng thông tin một cửa quốc gia, mức độ 4.

- Lý do lựa chọn: Giải pháp này tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, người dân thực hiện thủ tục hành chính (chỉ với một đầu mối cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in), không làm mất nhiều thời gian và chi phí của đơn vị nhập khẩu khi phải đến nhiều cơ quan, tổ chức để thực hiện. Đồng thời, nhà nước tiết kiệm được chi phí đầu tư hệ thống trực tuyến thực hiện thủ tục hành chính (đầu tư một hệ thống tại một cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in thay vì phải đầu tư hai hệ thống hoặc nhiều hơn cho nhiều cơ quan cùng tham gia thực hiện việc này).
4. Chính sách 4: Đơn giản hóa các hồ sơ, biểu mẫu đáp ứng thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 và giao dịch, lưu trữ dữ liệu trên môi trường điện tử.
4.1. Đơn giản hóa quy định về “Bản mẫu của sản phẩm đặt in phải được đóng dấu hoặc có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức hoặc chữ ký của cá nhân có sản phẩm đặt in;”

a) Mục tiêu của chính sách

Đơn giản hóa điều kiện đặt in, nhận in, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở in và bên đặt in giao dịch qua môi trường không gian mạng, phù hợp với tình hình phát triển công nghệ thông tin hiện nay.
b) Nội dung của chính sách

Bãi bỏ việc đóng dấu hoặc có chữ ký của người đại diện theo pháp luật lên bản mẫu đặt in.
c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
- Giải pháp lựa chọn: Sửa đổi quy định này theo hướng chỉ quy định có bản mẫu, nhưng không phải đóng dấu hoặc có chữ ký của người đại diện theo pháp luật lên bản mẫu đặt in.
- Lý do lựa chọn: Giải pháp này nhằm đơn giản hóa điều kiện nhận in, tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao dịch giữa bên đặt và bên nhận in qua môi trương không gian mạng, phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin hiện nay, tiết kiệm được chi phí và thời gian cho doanh nghiệp.

4.2. Cụ thể hóa quy định việc lập “Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in” là sổ bằng bản giấy hay sổ bằng bản điện tử
a) Mục tiêu của chính sách

Nhằm minh bạch, công khai, khắc phục tình trạng cơ sở in lúng túng khi phải giải trình việc lập “Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in” với các đoàn thanh tra, kiểm tra về sổ bản giấy, bản điện tử.
b) Nội dung của chính sách

Quy định cụ thể, rõ ràng, minh bạch về hình thức lập “Sổ ghi chép, quản lý ấn phẩm nhận chế bản, in và gia công sau in”.
c) Giải pháp thực hiện chính sách đã được lựa chọn và lý do lựa chọn
- Giải pháp lựa chọn: Sửa đổi, bổ sung quy định việc lập sổ, đảm bảo được sự rõ ràng, minh bạch hơn, phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của cơ sở in.
- Lý do lựa chọn: Khắc phục được tình trạng không rõ ràng, cụ thể, minh bạch, gây lúng túng cho cơ sở in phải giải trình với các đoàn thanh tra, kiểm tra về sổ giấy, sổ điện tử.
V. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SAU KHI ĐƯỢC THÔNG QUA
Sau khi Nghị định được ban hành, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến nguồn lực (tài chính, báo cáo viên…) và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để triển khai, thực hiện Nghị định.
VI. THỜI GIAN DỰ KIẾN TRÌNH THÔNG QUA VĂN BẢN
Căn cứ quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung năm 2020, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến hoàn thiện và trình Chính phủ thông qua Nghị định vào quý IV năm 2021.
Trên đây là những chính sách đề nghị sửa đổi, bổ sung chủ yếu nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện Nghị định số 60/2014/NĐ-CP và Nghị định số 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ thời gian qua, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh. Kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
Gửi kèm theo Tờ trình: (1) Báo cáo tổng kết thi hành Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, Nghị định số 25/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về hoạt động in; (2) Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, Nghị định số 25/2018/NĐ-CP; (3) Đề cương chi tiết dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 60/2014/NĐ-CP, Nghị định số 25/2018/NĐ-CP.
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